
Kính gửi : Anh Vinh Số báo giá : VP-AV/200211

Đơn vị : QUÝ CÔNG TY Ngày báo giá : 11/02/2020

Số điện thoại : 0913771002 Email : luviethao2007@yahoo.com

Người lập biểu : Ms Hảo - 0987 054 128 

Công ty tnhh công nghiệp Vĩnh Phát, xin trân trọng gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm với nội dung như sau : 

Tên sản phẩm 
Quy cách 

(mm)

Công suất

( kw / V )

Lưu lượng

(m3/h)
Ghi chú SL/Cái

 Đơn giá

(VNĐ) 

I.  MÁY LÀM MÁT HƠI NƯỚC - AIR COOLER 18000 m3/h

1 FAU-18CT (Hướng thổi lên) 1100*1100*950 1.1 kw/380V 18000 1 Cái 6,800,000     

2 FAB-18CT (Hướng thổi ngang) 1100*1100*950 1.1 kw/380V 18000 1 Cái 6,800,000     

3 FAD-18CT (Hướng thổi xuống) 1100*1100*950 1.1 kw/380V 18000 1 Cái 6,800,000     

Tên sản phẩm 
Quy cách 

(mm)

Công suất

( kw / V )

Lưu lượng

(m3/h)
Ghi chú SL

 Đơn giá

(VNĐ) 

II.  MÁY LÀM MÁT HƠI NƯỚC - AIR COOLER 30000m3/h

- Dạng máy 

cấp nước chung tâm

(Có đầy đủ bơm, van 

xả, phao và bộ điều 

khiển + 1tr)

Stt
HÌNH ẢNH 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

BẢN BÁO GIÁ / QUOTATION

Stt
HÌNH ẢNH 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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1 FAU-30CT (Hướng thổi lên) 1280*1280*1160 3 kw/380V 30000 1 Cái 14,500,000   

2 FAD-30CT (Hướng thổi xuống) 1280*1280*1160 3 kw/380V 30000 1 Cái 14,500,000   

Tên sản phẩm 
Quy cách 

(mm)

Công suất

( kw / V )

Lưu lượng

(m3/h)
Ghi chú SL

 Đơn giá

(VNĐ) 

III

1 Cửa gió 7 hướng QC Cổ : 670*670 - - Sắt sơn 1 Cái 2,600,000     

2 D900 900*500 - - 1 Cái 1,000,000     

3 D640 640*440 - - 1 Cái 800,000        

4 S809 (1 hộc) 330*280 - - 1 Cái 200,000        

5 S811 (2 hộc) 520*280 - - 1 Cái 350,000        

Tên sản phẩm 
Quy cách 

(mm)

Công suất

( kw / V )

Lưu lượng

(m3/h)
Ghi chú SL

 Đơn giá

(VNĐ) 

IV.  MÁY LÀM MÁT DI ĐỘNG MFC-16000 m3/h

1
Máy làm mát di động 

MFC-16000
810*548*1440 560W/220V 16000

- Dạng máy điều khiển 

bằng cơ

- Bồn chứa nước : 96 lít

- Có 3 cấp tốc độ điều 

khiển

- Có 4 bánh xe di động

1 Cái 7,200,000     

Stt
HÌNH ẢNH 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Cửa gió đảo bằng tay

Stt
HÌNH ẢNH 

SẢN PHẨM

QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

CỬA GIÓ ĐẢO

Cửa gió tự động đảo

Dạng máy 

cấp nước chung tâm

( Có đầy đủ bơm, van 

xả, phao và bộ điều 

khiển + 2 tr )
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1. Địa điểm giao hàng : Tại kho Công ty Vĩnh Phát ( 730/8 Hương lộ, Quận bình tân )

2.Thời gian giao hàng : Hàng có sẳn

3. Phương thức thanh toán : 50% khi đặc hàng, 50% khi giao hàng

4.Thời gian bảo hành : 12 tháng, tại các showroom hoặc địa lý ủy quyền của công ty Vĩnh Phát

5.  Báo giá trên có giá trị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát hành 

Đóng dấu , Ký tên 

ĐiỀU KiỆN THƯƠNG MẠI

Cty Tnhh Công Nghiệp Vĩnh Phát
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